
Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

1 Thành Thị Liên 1645/ 28/05/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271904811 21/02/2005

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thụy Vi

 Quầy 

thuốc

4/41E, KP 7, 

phường Tam 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1527 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

1527/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

10/6/2015 (chuyển 

địa điểm kinh 

doanh); địa chỉ cũ: 

123/13A, KP 2, 

P.Tam Hiệp, 

TP.Biên Hòa

2
Nguyễn 

Thị 
Trang

510/C

CHN-

D-

SYT-

BTH

12/11/2018

Sở Y 

Tế Bình 

Thuận

CCHN-

D-SYT-

BTH

Dược sĩ 

cao đẳng
285421325 17/08/2017

Công 

an 

Bình 

Phước

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Thư 

Linh Trang

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

467D/2, KP 8A, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3785 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT
Cấp mới

3 Đới Thị Thúy

2435/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

26/01/2018

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

cao đẳng
272295862 09/01/2009

CA 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Linh 

Hà

 Quầy 

thuốc

Hẻm 625, tổ 11, 

KP 2, phường 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3786 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT
Cấp mới

Trình độ 

chuyên 

môn

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƢỢC CẤP, CẤP LẠI 

GiẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƢỢC

(Đợt 54 đến Đợt 59)

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

1



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

4 Phạm Thị Hoa 3358// 13/06/2018

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
272856331 05/09/2016

Công 

an 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Nguyên Hoa

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

250, tổ 11, khu 

phố 3, phường 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3787 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT
Cấp mới

5 Hoàng Thị Hoa 3551 05/09/2018

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
270812952 17/07/2017

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Khu 2, thị trấn 

Tân Phú, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

150 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

150/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 17/7/2013 

(chuyển địa điểm kinh 

doanh); địa chỉ cũ: 03, 

khóm 3, khu 3, thị trấn 

Tân Phú

6
Trần Thị 

Thu 
Phương 764 13/10/2015

Sở Y 

Tế Bà 

Rịa - 

Vũng 

Tàu

BRVT-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271556815 19/05/2008

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thu Phương

 Quầy 

thuốc

Ấp 2, xã Lộ 25, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

1965 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

1965/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

15/01/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

7 Vũ Tố Uyên 2809 17/07/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271677567 11/12/2000

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Uyên Uyên

 Quầy 

thuốc

B3/70 Lê Lợi, 

xã Quang 

Trung, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

41 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

41/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 12/7/2013 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

8
Phạm Thị 

Kim 
Ngọc 206 04/10/2013

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271985862 14/09/2005

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Kim Ngọc

 Quầy 

thuốc

275, ấp Phú 

Hợp B, xã Phú 

Bình, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

523 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

523/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

23/02/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

2



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

9
Nguyễn 

Thị Minh 
Trung 4930 09/11/2015

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

HCM-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
272125114 11/09/2015

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Minh Ngọc

 Quầy 

thuốc

278A/6, ấp 9/4, 

xã Xuân Thạnh, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

2011 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2011/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

28/01/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

10 Lê Thị Long 3220 21/12/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
272687367 24/08/2015

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Ấp Bình Phước, 

xã Tân Bình, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

21 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

21/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 12/7/2013 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh); có 

DPH chứa DC GN, 

HT

11 Mai Thị Huệ 194 19/09/2013

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
270109787 28/05/2004

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Minh Huệ

 Quầy 

thuốc

Ấp Bảo Định , 

xã Xuân Định, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

749 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

749/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

01/7/2014 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh); có DPH 

chứa DC GN, HT

12 Võ Thị Thanh 2263 12/01/2018

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

trung cấp
272803466 04/12/2015

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thanh Long

 Quầy 

thuốc

Ấp Phú Sơn, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

3788 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT
Cấp mới

13
Phạm Thị 

Thùy 
Ngân 2337 27/07/2016

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271313724 07/08/2006

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Linh An

 Quầy 

thuốc

115/4/2, ấp An 

Bình, xã Trung 

Hoà, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

943 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

943/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

15/10/2014 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

3



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

14
Nguyễn 

Thị 
Hợi 2159 22/03/2016

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
260492322 21/02/2006

Công 

an 

Bình 

Thuận

Quầy thuốc 

Hoàng Đức

 Quầy 

thuốc

74 Quốc lộ 1A, 

ấp 4, xã Xuân 

Hòa, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

2249 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2249/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

27/07/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

15

Nguyễn 

Thị Thuý 

Kim 

Anh 3409 23/05/2018

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271179875 10/02/2006

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hồng Phúc

 Quầy 

thuốc

Số 1393, Quốc 

lộ 1A, ấp Trà 

Cổ, xã Bình 

Minh, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

3789 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT
Cấp mới

16 Lê Thị Bé 814 24/06/2014

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ÐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
270537031 26/08/2005

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thảo Ngọc

 Quầy 

thuốc

1039, tổ 9, khu 

12, thị trấn Tân 

Phú, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai

2073 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2073/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

22/3/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

17
Lê Thị 

Thúy 
Hằng 1505 25/03/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271639682 14/09/2017

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thúy Hằng

 Quầy 

thuốc

Ấp 2, xã Bình 

Lộc, thị xã 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

153 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

153/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

17/7/2013 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh); có DPH 

chứa DC GN, HT

18
Mai Thị 

Thanh 
Ngân 1733 21/09/2018

Sở Y 

Tế Bà 

Rịa - 

Vũng 

Tàu

CCHN-

D-SYT-

BRVT

Dược sĩ 

trung cấp
272200682 06/01/2018

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Ngọc Ánh

 Quầy 

thuốc

tổ 05, ấp 2, xã 

Phú Lộc, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

3790 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT
Cấp mới

4



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

19 Huỳnh Thị Thủy 3108 18/10/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271254863 02/05/2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thiên Thủy

 Quầy 

thuốc

Số nhà 549, 

khóm 1, khu 7, 

thị trấn Tân 

Phú, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai

94 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

2; số 

GCNĐĐKKDD: 

94/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 22/3/2016 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

20 Lê Thị Hải Yến 937 04/08/2014

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

Đại học
271777705

Nhà thuốc 

Long Châu 

1 - chi 

nhánh Đồng 

Nai - Công 

ty cổ phần 

Dược phẩm 

FPT Long 

Châu

 Nhà 

thuốc

Số 562, Quốc lộ 

1A, KP 10, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3791 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp mới; QĐ ngưng 

hoạt động số 

1206/QĐ-sYT ngày 

12/11/2018; có DPH 

chứa DC GN, HT

21 Trần Minh Trí 2294 29/06/2016

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
273184455 16/07/2001

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Ấp Bình Tân, 

xã Xuân Phú, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

317 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

317/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

05/11/2013 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

22
Nguyễn 

Thị Thúy 
Nga 4983 23/11/2015

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

HCM-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
272033502 22/02/2013

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Vy Nga

 Quầy 

thuốc

1897 QL 1A, ấp 

2, xã Xuân 

Tâm, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

2027 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2027/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

23/02/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

5



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

23
Nguyễn 

Thị Hưng 
Vy 1635 28/05/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271273263 19/10/2001

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hưng Vy

 Quầy 

thuốc

81 Hưng Nghĩa, 

xã Hưng Lộc, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

3792 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp mới; số 

GCNĐĐKKDD: 

198/CNĐĐKKDT-

SYT, ngày cấp: 

23/12/2011 hết hạn 

31/12/2012 (chuyển 

địa điểm kinh doanh 

năm 2016 có GPP 

không xin cấp Giấy 

ĐĐK); địa chỉ cũ: 

79, QL 1A, ấp Hưng 

Nghĩa, Hưng Lộc, 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai; có QĐ xử 

phạt

24 Lê Thị Hồng 1813 14/08/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
172283367 06/03/2003

Công 

an 

Thanh 

Hóa

Quầy thuốc 

Hạnh Đức

 Quầy 

thuốc

Ấp Suối Cát 1, 

xã Suối Cát, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

1790 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

1790/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

05/10/2015 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh); có DPH 

chứa DC GN, HT

25 Trần Thị Đào 2991 05/09/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

cao đẳng

07917000379

1
29/11/2016

Cục 

Cảnh 

Sát 

ĐKQL 

Cư Trú 

và 

DLQG 

Về 

Dân Cư

Quầy thuốc 

Anh Đào

 Quầy 

thuốc

Khu 4, ấp Hòa 

Trung, xã Ngọc 

Định, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

730 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

730/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

01/7/2014 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

6



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

26 Đồng Thị Cúc 2803 17/07/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271544607 09/02/2017

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Kim Cúc

 Quầy 

thuốc

Số 187, tổ 03, 

ấp 6, xã Sông 

Ray, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

51 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp lần 3; số 

GCNĐĐKKDD: 

51/ĐKKDD-ĐNAI, 

ngày cấp: 20/6/2018 

(chuyển địa điểm 

kinh doanh); địa chỉ 

cũ: 403, tổ 14, ấp 

10, xã Xuân Tây, 

Cẩm Mỹ

27 Trần Thị Kiểu 2793 17/07/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271114860 13/08/2015

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Kim Kiểu

 Quầy 

thuốc

Ấp Suối Nhát, 

xã Xuân Đông, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

66 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

66/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 12/7/2013 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

28
Hồ Thị 

Kim 
Liên 2795 17/07/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271502404 07/11/2003

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Kim Liên

 Quầy 

thuốc

Số 424, ấp 10, 

xã Xuân Tây, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

65 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

65/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 12/7/2013 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

29 Phạm Thị  Hường 3594 23/10/2018

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271983201 08/08/2005

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thanh 

Hường

 Quầy 

thuốc

Số nhà 17/5B, 

ấp Đồn Điền, xã 

Túc Trưng, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

3793 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp mới; có DPH 

chứa DC GN, HT

30 Nông Thị Huế 3652 30/10/2018

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

Đại học
241232837 20/07/2018

Công 

an Đắk 

Lắk

Nhà thuốc 

Hạnh Nhân

 Nhà 

thuốc

Số 334, đường 

Hồ Thị Hương, 

Khu phố 5 , 

phường Xuân 

An, thị xã Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

3794 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT
Cấp mới

7



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

31 Chu Thảo Hiền 2085 15/01/2016

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
025874262

Quầy thuốc 

Chu Thảo 

Hiền

 Quầy 

thuốc

tổ 5, ấp 7, xã 

Thanh Sơn, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

936 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

936/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

15/10/2014 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh); số CMND 

trên GCNĐK hộ 

KD: 271644620 CA 

Đồng Nai cấp 

07/8/2000

32
Đỗ Thị 

Xuân 
Phương 2123 23/02/2016

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271502002 11/11/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Ấp Tân Bảo, xã 

Bảo Bình, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

2488 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2488/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

02/12/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

33
Nguyễn 

Thi Ngọc 
Trinh 2662 30/05/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271526039 14/08/2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Chợ Xuân Mỹ, 

ấp Láng Lớn, xã 

Xuân Mỹ, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

136 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

136/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

17/7/2013 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

34
Lâm Thị 

Mỹ 
Hạnh 1981 17/11/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
270943128 01/06/2005

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Vinh Hạnh

 Quầy 

thuốc

Ấp Láng Lớn, 

xã Xuân Mỹ, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

102 25/01/2019
Đợt 

54

276/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

102/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

17/7/2013 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)
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Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

35
Nguyễn 

Thị Thúy 
Linh 5583 24/03/2016

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

HCM-

CCHND

Dược sĩ 

Đại học
025436716

Công 

an 

TP.Hồ 

Chí 

Minh

CÔNG TY 

TNHH 

DƯỢC 

PHẨM 

DONAPHA

RM

 Cơ sở  

bán 

buôn 

thuốc

A1, khu phố 3, 

phường Tam 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3795 29/01/2019
Đợt 

55

280/QĐ

-SYT

Cấp mới; QĐ ngưng 

hoạt động 65/QĐ-

SYT ngày 

10/01/2019; có DPH 

chứa DC GN, HT

36
Nguyễn 

Thị Bích 
Tuyền 1863 11/12/2017

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

Đại học

07218600213

2
31/10/2016

Cục 

Cảnh 

Sát 

ĐKQL 

Cư Trú 

và 

DLQG 

Về 

Dân Cư

Nhà thuốc 

phòng khám 

đa khoa Ái 

Nghĩa Long 

Thành

 Nhà 

thuốc

Số 232, đường 

Lê Duẩn, ấp 3, 

xã An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3796 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp mới; có DPH 

chứa DC GN, HT

37 Đào Văn Vũ 3418 23/05/2018

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271539044 12/06/2015

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

18/5 ấp Dốc 

Mơ 3, xã Gia 

Tân 1, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

676 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

676/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

30/5/2014 (chuyển 

địa điểm kinh 

doanh); địa chỉ cũ: 

26/5 Dốc Mơ 3, Gia 

Tân 1, Thống Nhất

38 Mai Thị Nga 3455 31/08/2018

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

trung cấp
272774747 01/10/2015

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Phước 

Khang

 Quầy 

thuốc

84 Võ Thị Sáu, 

ấp Bến Ngự , xã 

Phú Đông, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3797 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT
Cấp mới

39
Nguyễn 

Thị 
Hà 419 15/01/2014

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
272576790 10/10/2012

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thanh Tâm

 Quầy 

thuốc

1162, tổ 01, KP 

7, thị trấn Vĩnh 

An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

3798 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp mới; GPP cấp 

01/02/2016 hết hạn 

01/02/2019; chưa 

được cấp 

GCNĐĐKKDD

9



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

40 Võ Thị Hồng 3296 26/01/2018

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
270881178 04/11/2016

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Ấp Bình Hòa , 

xã Xuân Phú, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

570 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

570/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

24/3/2014 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

41
Nguyễn 

Thị Thu 
Trang 2753 04/07/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

cao đẳng
271492358 07/08/2014

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
 Quầy 

thuốc

Ấp 7, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

42 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

42/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 12/7/2013 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

42 Hoàng Thị Thùy 3616 04/12/2018

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
272696929 19/09/2014

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Trí Cường

 Quầy 

thuốc

Ấp Suối Cát 1, 

xã Suối Cát, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

3799 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT
Cấp mới

43
Nguyễn 

Thị 
Bình 4852 30/10/2015

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

HCM-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
272428820 26/07/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thanh Bình

 Quầy 

thuốc

Ấp Phú Quý 2, 

xã La Ngà, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

1986 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

1986/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

28/01/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

44
Trần Thị 

Tố 
Nga 2781 04/07/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
272427146 17/07/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Tố Nga

 Quầy 

thuốc

Số 34, khu 3, ấp 

7, xã An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

17 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

17/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 12/7/2013 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)
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Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

45 Hà Thị Lan 3163 20/11/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
272000253 07/11/2005

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Ấp Bà Trường, 

xã Phước An, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

67 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

67/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 12/7/2013 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

46
Phạm Thị 

Thanh 
Tuyền 1118 30/09/2014

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271920182 17/08/2014

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Minh Tuyền

 Quầy 

thuốc

Ấp Bàu Bông, 

xã Phước An, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

2140 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2140/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

27/4/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

47
Lê Thị 

Ngọc 
Vân 1323 24/12/2014

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
272970969 03/05/2018

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Ngọc Vân

 Quầy 

thuốc

Ấp Trầu , xã 

Phước Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

2032 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2032/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

23/02/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh); Số CMND 

trên CCHND: 

301325692

48 Phạm Thị Nhàn 2238 25/05/2016

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271446739 10/05/1997

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Ấp 2, xã Long 

Thọ, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

2239 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2239/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

12/7/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

11



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

49
Bùi Thị 

Hồng 
Vân 745 29/09/2015

Sở Y 

Tế Bà 

Rịa - 

Vũng 

Tàu

BRVT-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
272243228 05/06/2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hồng Vân

 Quầy 

thuốc

SN 16, KP 114, 

thị trấn Định 

Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

2052 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2052/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

09/3/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

50 Đào Thị Lan 2041 21/12/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271644861 31/07/2003

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Oanh

 Quầy 

thuốc

Số nhà 249, ấp 

1, xã Gia Canh, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

89 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

89/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 12/7/2013 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

51
Nguyễn 

Thị 
Thanh 2912 20/04/2018

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

trung cấp
173162082 02/04/2013

Công 

an 

Thanh 

Hóa

Quầy thuốc 

Thanh Trà

 Quầy 

thuốc

Tổ 8, ấp Vũng 

Gấm, xã Phước 

An, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

3800 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT
Cấp mới

52 Bùi Thế Hùng 2866 07/08/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271542302 29/09/2005

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
 Quầy 

thuốc

212, tổ 3, ấp 2, 

xã Phước Bình, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

2614 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2614/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

30/5/2017 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

53
Lê Thị 

Hồng 
Thuận 509 12/11/2018

Sở Y 

Tế Bình 

Thuận

CCHN-

D-SYT-

BTH

Dược sĩ 

trung cấp
272053052 08/02/2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hoàng Lâm

 Quầy 

thuốc

Ấp Bình Phước, 

xã Tân Bình, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

3801 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT
Cấp mới

12



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

54 Trần Minh Tùng 1514 25/03/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271003478 07/07/2005

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Tổ 14, ấp 3, xã 

Tam An, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

1410 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

1410/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

23/4/2015 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

55
Nguyễn 

Thị Hồng 
Loan 5309 29/01/2016

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

HCM-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271860732 29/01/2004

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Đăng Khoa

 Quầy 

thuốc

Ấp Bình Thạch, 

xã Bình Hòa, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

2122 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2122/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

12/4/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh); có DPH 

chứa DC GN, HT

56
Trần Thị 

Kim 
Huệ 522 05/12/2018

Sở Y 

Tế Bình 

Thuận

CCHN-

D-SYT-

BTH

Dược sĩ 

trung cấp

03419000615

6
19/04/2018

Cục 

Cảnh 

Sát 

ĐKQL 

Cư Trú 

và 

DLQG 

Về 

Dân Cư

Quầy thuốc 

Hoàng Anh

 Quầy 

thuốc

Ấp 6-7, xã 

Thiện Tân, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

3802 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT
Cấp mới

57
Trịnh 

Ngọc 
Trâm 2625 16/01/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271240546 25/03/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Ấp 1C, xã 

Phước Thái, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

239 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

239/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

06/9/2013 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

13



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

58
Lê Thị 

Anh 
Ngọc 3913 26/12/2018

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

trung cấp
272634514 12/12/2013

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Tuấn Ngọc

 Quầy 

thuốc

khu A1-C1, Lập 

Thành, xã Xuân 

Thạnh, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

3803 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT
Cấp mới

59
Nguyễn 

Tuấn 
Ha 3225 21/12/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271827653 23/06/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thảo Trinh

 Quầy 

thuốc

251, tổ 1, ấp 5, 

xã Bình Sơn, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

2972 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

2972/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

31/10/2017 (chuyển 

địa điểm kinh 

doanh); địa chỉ cũ: 

ấp 2, xã Vĩnh Tân, 

Vĩnh Cửu

60
Nguyễn 

Thị Kim 
Cúc 3619 04/12/2018

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp

06017800008

8
08/01/2018

Cục 

Cảnh 

sát 

đăng 

ký 

Quản 

lý Cư 

Trú và 

DLQG 

về Dân 

Cư

Quầy thuốc 

Kim Cúc

 Quầy 

thuốc

Ấp 5, xã Thạnh 

Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

3804 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT
Cấp mới

61
Đỗ Thị 

Hồng 
Gấm 1736 22/07/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
272147360 13/07/2007

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Phúc An

 Quầy 

thuốc

17, ấp 1, đường 

Nguyễn Hải, xã 

An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

2126 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1;  số 

GCNĐĐKKDD: 

2126/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp 

27/4/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

14



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

62
Nguyễn 

Thị Xuân 
Thúy 836 17/11/2015

Sở Y 

Tế 

Quảng 

Ngãi

QNG-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
212023481 04/02/2010

Công 

an 

Quảng 

Ngãi

Quầy thuốc 

Xuân Thúy

 Quầy 

thuốc

Khu tái định cư 

ấp 2, xã Long 

An, huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

2089 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1;  số 

GCNĐĐKKDD: 

2089/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp 

11/4/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

63
Cao 

Quỳnh 
Nga 3235 21/12/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
183426853 06/08/2012

Công 

an Hà 

Tĩnh

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

KP 5, thị trấn 

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

215 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

215/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

06/9/2013 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

64
Nguyễn 

Thị Kim 
Nguyên 532 05/12/2018

Sở Y 

Tế Bình 

Thuận

CCHN-

D-SYT-

BTH

Dược sĩ 

cao đẳng
271980847 26/05/2012

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Nhân Thảo

 Quầy 

thuốc

2502 Lý Thái 

Tổ, ấp Phước 

Lý, xã Đại 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

3805 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT
Cấp mới

65 Phạm Thị Chín 1759 22/07/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
270659770 17/03/2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Phước Thiện

 Quầy 

thuốc

Tổ 3, KP 6, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

2072 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2072/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

22/3/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh); bổ sung bản 

sao CCHND

66 Lê Thị Định 467 09/10/2018

Sở Y 

Tế Bình 

Thuận

CCHN-

D-SYT-

BTH

Dược sĩ 

trung cấp
272445506 30/11/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Bảo An

 Quầy 

thuốc

Số 118, khu 4, 

ấp 8, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

3806 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT
Cấp mới

15



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

67
Phạm Thị 

Khánh 
Linh 3360 17/04/2018

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
272287139 30/10/2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Lưu An 2

 Quầy 

thuốc

Ấp Phú Mỹ 1, 

xã Phú Hội, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3807 14/02/2019
Đợt 

56

295/QĐ

-SYT
Cấp mới

68 Lê Công Đức 170 30/08/2013

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

Đại học
271412228 11/04/2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Anh Anh 

Trang

 Nhà 

thuốc

A3/18B, KP 10, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

3808 25/02/2019
Đợt 

57

334/QĐ

-SYT

Cấp mới; có đơn xin 

ngưng hành nghề tại 

TP.HCM có xác 

nhận của PYT Quận 

6 ngày 2/10/2018; 

CCHND số 170/ 

ngày cấp lại 

09/10/2014

69 Vũ Thúy Loan 2147 14/03/2016

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

Đại học
271391089 16/03/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Lưu Đức 

Thịnh

 Nhà 

thuốc

602, Trần Quốc 

Toản, tổ 1, 

KP2, phường 

An Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

3809 25/02/2019
Đợt 

57

334/QĐ

-SYT

Cấp mới; NHĐ 

02/8/2018; có DPH 

chứa DC GN, HT

70
Huỳnh 

Thị Kim 
Loan 4508 04/08/2015

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

HCM-

CCHND

Dược sĩ 

Đại học
270783684 12/12/2002

Công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Y Tâm

 Nhà 

thuốc

Tổ 13, KP 4 (tờ 

bản đồ số 9, 

thửa số 408), 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2096 25/02/2019
Đợt 

57

334/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1;  số 

GCNĐĐKKDD: 

2096/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp 

11/4/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

71 Lê Lan Hương 386 06/12/2013

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

Đại học
271891117 07/05/2013

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Phương 

Khoa

 Nhà 

thuốc

931, Phạm Văn 

Thuận, KP 4, 

phường Tân 

Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3752 25/02/2019
Đợt 

57

334/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

3752/ĐKKDD-

ĐNAI, ngày cấp: 

04/01/2019 (điều 

chỉnh tên cơ sở kinh 

doanh)
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Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

72 Đỗ Thị Vụ 5885 11/05/2016

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

HCM-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
272646031 03/09/2013

CA 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Tiến 

Đạt Vụ

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

1299/1, tổ 2, 

KP 7A, phường 

Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3810 25/02/2019
Đợt 

57

334/QĐ

-SYT

Cấp mới; nộp hồ sơ 

NHĐ Quầy thuốc 

tháng 12/2018

73
Hoàng 

Thu 
Trang 2564 07/02/2018

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

trung cấp
272639089 05/12/2013

Công 

an 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Hoàng 

Minh An

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

10/68, KP 10, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3811 25/02/2019
Đợt 

57

334/QĐ

-SYT
Cấp mới

74 Lương Thị Huyền 3764 29/11/2018

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

trung cấp
186803745 12/08/2006

Công 

an 

Nghệ 

An

Quầy thuốc 

Cường 

Huyền

 Quầy 

thuốc

777, tổ 12B, ấp 

Hương Phước, 

xã Phước Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3812 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT

Cấp mới; có DPH 

chứa DC GN, HT

75 Trần Thị Quỳnh 1441 05/02/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
186248653 20/12/2002

Công 

an 

Nghệ 

An

Quầy thuốc 

Hùng Quỳnh

 Quầy 

thuốc

295, tổ 7, khu 

2, ấp 1, xã An 

Hoà, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

476 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

476/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

17/02/2014 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)
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Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

76 Lê Ngọc Diễm 3239 21/12/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
272276912 26/08/2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Vượng 

Huyền

 Quầy 

thuốc

14A/1, Đỗ Văn 

Thi, ấp Nhất 

Hòa, xã Hiệp 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3813 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT

Cấp mới; có DPH 

chứa DC GN, HT

77 Lê Thị Vượng 2872 07/08/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

Đại học
172828828 09/08/2004

Công 

an 

Thanh 

Hóa

Nhà thuốc 

Hoa Bảo

 Quầy 

thuốc

45/B, tổ 2, ấp 4, 

xã An Hoà, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3814 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT

Cấp mới; có DPH 

chứa DC GN, HT

78
Nguyễn 

Thanh 
Hùng 1936 15/10/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

Đại học
271075103 15/01/2009

Công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Khánh 

Ngọc An

 Nhà 

thuốc

01, tổ 1, KP 12, 

phường An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2014 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2014/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

28/01/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh); có DPH 

chứa DC GN, HT

79
Phạm Thị 

Thanh 
Xuân 6562 31/08/2016

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

HCM-

CCHND

Dược sĩ 

cao đẳng
272058793 10/07/2006

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Xuân An 

Nhiên

 Quầy 

thuốc

85, ấp Tam 

Hòa, xã Hiệp 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3815 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT

Cấp mới; ; có DPH 

chứa DC GN, HT; 

có QĐ NHĐ bản 

chính

80

Hồ 

Nguyễn 

Phi 

Linh 1358 24/12/2014

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271608367 01/04/2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
 Quầy 

thuốc

BL5, ấp Long 

Đức 1, xã Tam 

Phước, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

158 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

158/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

08/8/2013 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

81
Trần Thị 

Hoài 
Linh 209 27/03/2018

Sở Y 

Tế Bình 

Thuận

CCHN-

D-SYT-

BTH

Dược sĩ 

trung cấp
261327749 12/01/2010

Công 

an 

Bình 

Thuận

Quầy thuốc 

Mi Trần

 Quầy 

thuốc

96, tổ 5, ấp 

Thiên Bình, xã 

Tam Phước, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3816 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT
Cấp mới

18



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

82
Lê Thị 

Hoàng 
Hậu 1385 09/01/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
272351904 15/04/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hoàng Hậu

 Quầy 

thuốc

321, tổ 7, ấp 

Thiên Bình , xã 

Tam Phước, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

1230 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

1230/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

04/02/2015 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

83
Phạm Thị 

Kim 
Yến 2100 28/01/2016

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271607738 15/12/1999

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Tuấn Kim 

Yến

 Quầy 

thuốc

23, tổ 5, ấp 

Long Khánh 3 

(tờ bản đồ số 

671, thửa số 

12), xã Tam 

Phước, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

2121 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1;  số 

GCNĐĐKKDD: 

2121/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp 

12/4/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

84 Hoàng Thị Hiên 552 12/12/2018

Sở Y 

Tế Bình 

Thuận

CCHN-

D-SYT-

BTH

Dược sĩ 

trung cấp
272225508 26/10/2012

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Mai Hiên

 Quầy 

thuốc

5A-K80, ấp 

Long Đức 1, xã 

Tam Phước, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3817 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT
Cấp mới

85 Lê Văn Thường 3624 04/12/2018

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
272999841 07/08/2018

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Vy Anh 

Phương

 Quầy 

thuốc

198, ấp Long 

Đức 1, xã Tam 

Phước, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

3818 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT
Cấp mới

86 Vũ Quyên Quyên 2731 22/06/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271348056 25/01/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thiên Ân 

Quyên

 Quầy 

thuốc

30, tổ 18 Khu 

80, ấp Long 

Đức 3, xã Tam 

Phước, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

246 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

246/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

21/10/2013 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

19



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

87 Vũ Anh Tuấn 3617 04/12/2018

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271764462 26/01/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Minh Nhật

 Quầy 

thuốc

116, đường 

D07, ấp An 

Bình, xã Trung 

Hoà, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

3819 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT
Cấp mới

88 Đinh Văn Nam 2924 23/04/2018

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

trung cấp

02208400139

6
02/06/2016

Cục 

Cảnh 

Sát 

ĐKQL 

Cư Trú 

và 

DLQG 

Về 

Dân Cư

Quầy thuốc 

Ngọc An 1

 Quầy 

thuốc

61/D, tổ 2, ấp 1 

, xã Sông Trầu, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

3820 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT
Cấp mới

89
Nguyễn 

Thị Thanh 
Thúy 1994 03/12/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271412165 22/11/2013

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thanh Thúy

 Quầy 

thuốc

Ấp Quảng Hòa, 

xã Quảng Tiến, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

2055 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2055/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

09/3/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

90
Nguyễn 

Quỳnh 
Liên 518 29/11/2018

Sở Y 

Tế Bình 

Thuận

CCHN-

D-SYT-

BTH

Dược sĩ 

trung cấp
272216778 03/08/2015

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thiên Ân

 Quầy 

thuốc

Ấp Trung Tâm, 

xã Thanh Bình, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

3821 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT
Cấp mới

91
VŨ THỊ 

THANH 
HÀ 3513 02/08/2018

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

cao đẳng
271339243 03/04/2012

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Ngọc Tình

 Quầy 

thuốc

Ấp Ngũ Phúc, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

3822 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT
Cấp mới

20



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

92
Thân Thị 

Kim 
Tuyến 1460 10/02/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
270994638 26/08/2003

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Kim Tuyến

 Quầy 

thuốc

958/8, ấp Tân 

Thành, xã 

Thanh Bình, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

1322 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

1322/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

18/3/2015 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

93
Trần Thị 

Ngọc 
Loan 2182 11/04/2016

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271399177 05/06/1996

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
 Quầy 

thuốc

60/1, ấp Hòa 

Bình, xã Đông 

Hoà, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

306 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

306/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

05/11/2013 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

94
Nguyễn 

Thị Thanh 
Thảo 1512 25/03/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271380499 31/10/2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thảo 

Nguyên

 Quầy 

thuốc

141B/YT, ấp 

Thanh Hóa, xã 

Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

1401 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

1401/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

11/4/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

95 Cao Mỹ Vân 3821 10/12/2018

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

trung cấp
271881039 19/06/2014

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Ngô Nhân

 Quầy 

thuốc

tổ 45, ấp Vườn 

Dừa (tờ bản đồ 

số 49, thửa số 

352), xã Phước 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3823 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT
Cấp mới

96
Nguyễn 

Hồ Thanh 
Hà 4930 14/05/2018

Sở Y 

Tế Bình 

Dương

CCHN-

D-SYT-

BD

Dược sĩ 

Đại học
280998276 26/06/2007

Công 

an 

Bình 

Dương

Nhà thuốc 

Minh Hoàng

 Nhà 

thuốc

16, tổ 13, KP 6, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3824 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT
Cấp mới
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Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

97
Trương 

Thị Kim 
Quyên 30 05/08/2015

Sở Y 

Tế Bình 

Dương

BD-

CCHND

Dược sĩ 

Đại học
025198473 03/09/2009

Công 

an 

TP.Hồ 

Chí 

Minh

Nhà thuốc
 Nhà 

thuốc

F99, Võ Thị 

Sáu, KP 7, 

phường Thống 

Nhất, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3825 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT

Cấp mới; hồ sơ 

NHĐ nộp 

28/01/2019; nhà 

thuốc trong khuôn 

viên BV ITO; có 

TGN, THT, TTC, có 

DPH chứa DC GN, 

HT, TC 

98
Phạm Thị 

Hữu 
Thuỳ 2214 27/04/2016

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
270129245 17/11/2007

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

12, ấp Nhị Hòa, 

xã Hiệp Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

2206 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2206/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

16/6/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

99
Nguyễn 

Văn 
Nhiều 1276 18/11/2014

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
272221559 02/11/2013

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hưng Phát

 Quầy 

thuốc

1284, tổ 9, ấp 

Vĩnh Tuy, xã 

Long Tân, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

1220 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

1220/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

04/02/2015 (điều 

chỉnh tên cơ sở kinh 

doanh)

100 Văn Cao Biền 373 06/12/2013

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271098761 19/03/2015

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Tổ 9, ấp 1, xã 

Vĩnh Tân, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

2043 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2043/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

23/02/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

22



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

101
Phạm 

Ngọc 
Võ 1998 03/12/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271977970 19/08/2005

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Võ Phạm

 Quầy 

thuốc

Ấp 4, xã Vĩnh 

Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

2085 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2085/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

22/3/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

102
Trần Thị 

Kim 
Liên 5033 09/12/2015

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

HCM-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271842350 26/09/2013

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Sen Vàng

 Quầy 

thuốc

Tổ 5, ấp 6, xã 

Vĩnh Tân, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

2104 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2104/ĐKKDD-

ĐNAI, ngày cấp: 

11/4/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

103
Đặng Thị 

Kim 
Nga 370 06/12/2013

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
270384610 26/07/2006

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc  
 Quầy 

thuốc

Ấp 3, xã Thạnh 

Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

2141 04/03/2019
Đợt 

58

360/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2141/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

17/05/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh); có DPH 

chứa DC GN, HT

104
Hoàng 

Trung 
Nghĩa 2529 21/11/2016

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271689572 25/10/2018

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
 Quầy 

thuốc

Tổ 1, ấp 6, xã 

Xuân Tây, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

3826 13/03/2019
Đợt 

59

410/QĐ

-SYT
Cấp mới

105
Nguyễn 

Lê Minh 
Hồng 325 13/11/2013

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271588665 31/08/1999

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
 Quầy 

thuốc

77/4, ấp Thanh 

Hóa, xã Hố Nai 

3, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

408 13/03/2019
Đợt 

59

410/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

408/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

02/01/2014 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)
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Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

106 Hoàng Thị Nga 3536 22/08/2018

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271598155 14/03/2014

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Ấp Bình Xuân 

1, xã Xuân Phú, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

3827 13/03/2019
Đợt 

59

410/QĐ

-SYT

Cấp mới; có biên 

bản xử phạt do kinh 

doanh không có 

GCNĐĐKKDD

107 Lê Thị Hiền 3693 06/11/2018

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

Đại học
273474458 24/02/2009

Công 

an Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

Công ty cổ 

phần khoa 

học dược 

phẩm 

ISAKA

 Cơ sở 

bán 

buôn 

thuốc

Số 51A5, khu 

dân cư An 

Bình, KP 1, 

phường An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3828 13/03/2019
Đợt 

59

410/QĐ

-SYT

Cấp mới; có DPH 

chứa DC GN, HT

108
Trịnh Thị 

Hồng 
Hiên 2044 21/12/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271457318 04/05/2009

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hồng Hiên 

 Quầy 

thuốc

Ấp An Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

152 13/03/2019
Đợt 

59

410/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1;  số 

GCNĐĐKKDD: 

152/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp 

17/7/2013 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

109
Nguyễn 

Thị 
Hiền 2266/ 08/06/2016

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
272388443 24/03/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Ngọc Phúc

 Quầy 

thuốc

Ấp Ngũ Phúc, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

45 13/03/2019
Đợt 

59

410/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

2; số 

GCNĐĐKKDD: 

45/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 12/7/2013 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

110 Lý Hoàng Khôi 3408 23/05/2018

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
270843120 22/09/2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Tổ 2, ấp Cẩm 

Sơn, xã Xuân 

Mỹ, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

376 13/03/2019
Đợt 

59

410/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

376/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

23/02/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)
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Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

111
Võ Thị 

Hoàng 
Thục 831 24/06/2014

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271592736 19/02/2016

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hoàng Thục

 Quầy 

thuốc

Ấp 2, xã Xuân 

Tâm, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

785 13/03/2019
Đợt 

59

410/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1;  số 

GCNĐĐKKDD: 

785/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp 

11/4/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

112
Lý Thị Pu 

Na 
Vi 3392 11/05/2018

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
356820870 26/03/2018

Công 

an Sóc 

Trăng

Quầy thuốc 

Hoàng Diệu

 Quầy 

thuốc

số 41, ấp Quảng 

Phát, xã Quảng 

Tiến, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

3829 13/03/2019
Đợt 

59

410/QĐ

-SYT
Cấp mới

113
Nguyễn 

Thị 
Huệ 3880 21/12/2018

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

trung cấp
272314745 31/05/2009

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Nguyễn Huệ

 Quầy 

thuốc

Ấp 10, xã Sông 

Ray, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

3830 13/03/2019
Đợt 

59

410/QĐ

-SYT
Cấp mới

114
Lê Thị 

Hằng 
Ni 4960 23/11/2015

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

HCM-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
272366282 14/01/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Ấp 1, xã Sông 

Ray, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

2110 13/03/2019
Đợt 

59

410/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2110/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

11/4/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

115
Nguyễn 

Thị Tuyết 
Hạnh 3949 10/01/2019

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

trung cấp
271810581 22/05/2006

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hạnh Phúc

 Quầy 

thuốc

474, ấp 10, xã 

Xuân Tây, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

3831 13/03/2019
Đợt 

59

410/QĐ

-SYT
Cấp mới

116
Nguyễn 

Thị 
Thơm 3396 11/05/2018

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
272432125 20/10/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Song An

 Quầy 

thuốc

Khu phố 1, thị 

trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

3832 13/03/2019
Đợt 

59

410/QĐ

-SYT
Cấp mới

117
Nguyễn 

Đình 
Giáp 435 14/05/2018

Sở Y 

Tế Hà 

Tĩnh

CCHN-

D-SYT-

HT

Dược sĩ 

trung cấp
183567268 14/04/2004

Công 

an Hà 

Tĩnh

Quầy thuốc 

Giáp Điền

 Quầy 

thuốc

Khu 3, ấp An 

Hòa, xã Tây 

Hoà, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

3833 13/03/2019
Đợt 

59

410/QĐ

-SYT
Cấp mới
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Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

118 Lưu Thị Na 3792 30/11/2018

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

cao đẳng
163330289 16/06/2012

Công 

an tỉnh 

Nam 

Định

Quầy thuốc 

Tâm Phát

 Quầy 

thuốc

Ấp 3A, xã Xuân 

Hưng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

3834 13/03/2019
Đợt 

59

410/QĐ

-SYT
Cấp mới

119
Nguyễn 

Thanh 
Bình 2856 26/07/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271284917 16/08/2002

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Ấp Suối Cát 1, 

xã Suối Cát, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

801 13/03/2019
Đợt 

59

410/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

801/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

04/8/2014 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

26


